
UBND XÃ TÂN HÀ LÂM HÀ

TRƯỜNG THCS LIÊN HÀ

Tuần : 01

Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3 9A4

Tiết 1
SHDC

V. Năm

SHDC

T. Bình

SHDC

M. Phú

SHDC

V. Châu

SHDC

M. Đức

SHDC

T. Tùng

SHDC

T. Phương

SHDC

Đ. Trung

SHDC

T. Xuân

SHDC

Q. Hùng

SHDC

T. Nguyên

SHDC

Vân

SHDC

T. Yến

SHDC

T. Anh

SHDC

T. Lành

Tiết 2
NT- Họa

V. Năm

KHTN - Lý

T. Lành

Toán

T. Bình

KHTN - Sinh

M. Phú

NT- Nhạc

V. Châu

KHTN - Lý

M. Đức

Toán

T. Tùng

Ngữ văn

Đ. Trung

GDĐP

V. Dũng

Toán

T. Hải

GD Thể chất

Q. Hùng

GD Thể chất

Q. Nam

Toán

Vân

Tin học

T. Nguyên

Anh văn

T. Yến

Tiết 3
Ngữ văn

T. Liên

GD Thể chất

M. Phú

Anh văn

T. Yến

Toán

T. Hải

Ngữ văn

X. Chiến

Ngữ văn

T. Anh

Anh văn

T. Phương

GD Thể chất

Q. Hùng

LSĐL - Sử

T. Xuân

Ngữ văn

Đ. Trung

KHTN - Lý

M. Đức

LSĐL - Sử

V. Dũng

Tin học

T. Nguyên

GD Thể chất

Q. Nam

KHTN - Hóa

B. Dậu

Tiết 4
LSĐL - Sử

T. Xuân

Toán

T. Bình

KHTN - Sinh

M. Phú

Ngữ văn

T. Liên

Ngữ văn

X. Chiến

Anh văn

T. Phương

Ngữ văn

T. Anh

Toán

Vân

Công nghệ

T. Tùng

KHTN - Hóa

B. Dậu

Ngữ văn

Đ. Trung

NT- Nhạc

V. Châu

GDĐP

V. Dũng

KHTN - Sinh

Q. Nam

TNHN

T. Lành

Tiết 5
Toán

T. Bình

Ngữ văn

T. Liên

LSĐL - Sử

T. Xuân

KHTN - Hóa

B. Dậu

Anh văn

T. Phương

Toán

T. Tùng

KHTN - Lý

M. Đức

KHTN - Sinh

Q. Nam

Tin học

T. Nguyên

GDĐP

V. Dũng

Toán

T. Hải

Toán

Vân

Anh văn

T. Yến

Ngữ văn

T. Anh

TNHN

T. Lành

Tiết 1
GD Thể chất

M. Phú

Ngữ văn

T. Liên

Toán

T. Bình

Anh văn

T. Phương

LSĐL - Sử

Đ. Bình

Tin học

K.Chung

GDĐP

T. Thanh

LSĐL - Sử

T. Xuân

Toán

T. Hải

Anh văn

P. Lam

KHTN - Sinh

Q. Nam

Ngữ văn

T. Hường

KHTN - Hóa

B. Dậu

LSĐL - Địa

V. Khiêm

LSĐL - Sử

V. Dũng

Tiết 2
Toán

T. Bình

Anh văn

P. Lam

Ngữ văn

T. Liên

GD Thể chất

M. Phú

Tin học

K.Chung

Công dân

Đ. Bình

TNHN

T. Phương

KHTN - Sinh

Q. Nam

TNHN

T. Xuân

NT- Nhạc

V. Châu

Công dân

V. Dũng

Toán

Vân

LSĐL - Địa

V. Khiêm

Ngữ văn

T. Anh

Công nghệ

T. Thanh

Tiết 3
KHTN - Sinh

M. Phú

GDĐP

P. Lam

NT- Nhạc

V. Châu

Toán

T. Hải

Công dân

Đ. Bình

GDĐP

T. Thanh

TNHN

T. Phương

Công dân

V. Dũng

TNHN

T. Xuân

KHTN - Sinh

Q. Nam

NT- Họa

V. Năm

Toán

Vân

Ngữ văn

T. Hường

Ngữ văn

T. Anh

KHTN - Hóa

B. Dậu

Tiết 4
Ngữ văn

T. Liên

TNHN

T. Bình

GD Thể chất

M. Phú

Công dân

Đ. Bình

Toán

K.Chung

NT- Họa

V. Năm

Ngữ văn

T. Anh

Toán

Vân

Anh văn

P. Lam

LSĐL - Địa

V. Khiêm

Toán

T. Hải

KHTN - Sinh

Q. Nam

NT- Nhạc

V. Châu

KHTN - Hóa

B. Dậu

Ngữ văn

T. Hường

Tiết 5
LSĐL - Địa

V. Khiêm

TNHN

T. Bình

LSĐL - Sử

T. Xuân

Ngữ văn

T. Liên

Công nghệ

T. Thanh

Ngữ văn

T. Anh

Anh văn

T. Phương

Anh văn

P. Lam

Ngữ văn

T. Hường

NT- Họa

V. Năm

GDĐP

V. Dũng

KHTN - Hóa

B. Dậu

Toán

Vân

Toán

K.Chung

NT- Nhạc

V. Châu

Tiết 1
Toán

T. Bình

Công dân

Đ. Bình

Ngữ văn

T. Liên

KHTN - Lý

T. Lành

LSĐL - Địa

V. Khiêm

GD Thể chất

K. Ngọc

KHTN - Sinh

Q. Hùng

TNHN

V. Dũng

Anh văn

P. Lam

Toán

T. Hải

TNHN

T. Nguyên

KHTN - Hóa

B. Dậu

GD Thể chất

Q. Nam

Anh văn

T. Yến

NT- Họa

V. Năm

Tiết 2
Ngữ văn

T. Liên

NT- Nhạc

V. Châu

Công nghệ

T. Thanh

NT- Họa

V. Năm

Ngữ văn

X. Chiến

KHTN - Sinh

Q. Hùng

Tin học

K.Chung

TNHN

V. Dũng

LSĐL - Địa

V. Khiêm

Anh văn

P. Lam

TNHN

T. Nguyên

Công dân

Đ. Bình

Anh văn

T. Yến

KHTN - Hóa

B. Dậu

GD Thể chất

Q. Nam

Tiết 3
Anh văn

P. Lam

Toán

T. Bình

GDĐP

T. Liên

LSĐL - Địa

V. Khiêm

Ngữ văn

X. Chiến

Công nghệ

T. Thanh

GD Thể chất

K. Ngọc

Ngữ văn

Đ. Trung

NT- Họa

V. Năm

GD Thể chất

Q. Hùng

Toán

T. Hải

Tin học

T. Nguyên

KHTN - Lý

T. Lành

Toán

K.Chung

Anh văn

T. Yến

Tiết 4
NT- Nhạc

V. Châu

Toán

T. Bình

Công dân

Đ. Bình

Toán

T. Hải

GD Thể chất

K. Ngọc

LSĐL - Địa

V. Khiêm

KHTN - Hóa

B. Dậu

Tin học

T. Nguyên

Công dân

V. Dũng

Ngữ văn

Đ. Trung

Anh văn

P. Lam

KHTN - Lý

T. Lành

Công nghệ

T. Thanh

GD Thể chất

Q. Nam

Toán

K.Chung

Tiết 5
KHTN - Lý

T. Lành

Anh văn

P. Lam

Toán

T. Bình

Ngữ văn

T. Liên

Toán

K.Chung

NT- Nhạc

V. Châu

NT- Họa

V. Năm

KHTN - Hóa

B. Dậu

Toán

T. Hải

Công dân

V. Dũng

Ngữ văn

Đ. Trung

Anh văn

T. Yến

KHTN - Sinh

Q. Nam

Công dân

Đ. Bình

LSĐL - Địa

V. Khiêm

Tiết 1
GDĐP

K.Chung

Ngữ văn

T. Liên

Anh văn

T. Yến

Tin học

T. Nguyên

KHTN - Hóa

B. Dậu

Anh văn

T. Phương

Toán

T. Tùng

Anh văn

P. Lam

GD Thể chất

Q. Hùng

Toán

T. Hải

LSĐL - Sử

T. Xuân

Ngữ văn

T. Hường

Toán

Vân

Công nghệ

T. Thanh

LSĐL - Địa

V. Khiêm

Tiết 2
Công nghệ

T. Thanh

Tin học

T. Nguyên

Ngữ văn

T. Liên

NT- Nhạc

V. Châu

Anh văn

T. Phương

KHTN - Hóa

B. Dậu

LSĐL - Địa

V. Khiêm

LSĐL - Sử

T. Xuân

Anh văn

P. Lam

TNHN

Q. Hùng

Ngữ văn

Đ. Trung

TNHN

Vân

Anh văn

T. Yến

GDĐP

Đ. Bình

Toán

K.Chung

Tiết 3
Ngữ văn

T. Liên

Anh văn

P. Lam

Tin học

T. Nguyên

Toán

T. Hải

LSĐL - Địa

V. Khiêm

Toán

T. Tùng

Anh văn

T. Phương

Ngữ văn

Đ. Trung

Ngữ văn

T. Hường

TNHN

Q. Hùng

NT- Nhạc

V. Châu

TNHN

Vân

Công dân

Đ. Bình

Anh văn

T. Yến

Toán

K.Chung

Tiết 4
LSĐL - Sử

T. Xuân

KHTN - Hóa

B. Dậu

TNHN

Đ. Bình

Anh văn

T. Phương

GDĐP

T. Thanh

TNHN

T. Tùng

KHTN - Sinh

Q. Hùng

NT- Nhạc

V. Châu

Toán

T. Hải

Ngữ văn

Đ. Trung

Anh văn

P. Lam

Anh văn

T. Yến

LSĐL - Địa

V. Khiêm

Toán

K.Chung

Ngữ văn

T. Hường

Tiết 5
Anh văn

P. Lam

LSĐL - Địa

V. Khiêm

TNHN

Đ. Bình

LSĐL - Sử

T. Xuân

Toán

K.Chung

TNHN

T. Tùng

Công nghệ

T. Thanh

GDĐP

Đ. Trung

KHTN - Hóa

B. Dậu

Tin học

T. Nguyên

Toán

T. Hải

Toán

Vân

Ngữ văn

T. Hường

NT- Nhạc

V. Châu

Anh văn

T. Yến

Tiết 1
Công dân

Đ. Bình

LSĐL - Sử

T. Xuân

GD Thể chất

M. Phú

Công nghệ

T. Thanh

TNHN

M. Đức

LSĐL - Địa

V. Khiêm

Ngữ văn

T. Anh

Anh văn

P. Lam

Toán

T. Hải

Công nghệ

T. Tùng

GD Thể chất

Q. Hùng

GD Thể chất

Q. Nam

Ngữ văn

T. Hường

LSĐL - Sử

V. Dũng

KHTN - Lý

T. Lành

Tiết 2
TNHN

T. Hải

KHTN - Sinh

M. Phú

NT- Họa

V. Năm

Ngữ văn

T. Liên

TNHN

M. Đức

GD Thể chất

K. Ngọc

Toán

T. Tùng

LSĐL - Địa

V. Khiêm

LSĐL - Sử

T. Xuân

GD Thể chất

Q. Hùng

Anh văn

P. Lam

Công nghệ

T. Thanh

LSĐL - Sử

V. Dũng

KHTN - Lý

T. Lành

Công dân

Đ. Bình

Tiết 3
TNHN

T. Hải

Công nghệ

T. Thanh

KHTN - Lý

T. Lành

TNHN

V. Mỹ

GD Thể chất

K. Ngọc

Ngữ văn

T. Anh

Công dân

Đ. Bình

GD Thể chất

Q. Hùng

KHTN - Lý

M. Đức

Anh văn

P. Lam

KHTN - Sinh

Q. Nam

Ngữ văn

T. Hường

NT- Họa

V. Năm

LSĐL - Địa

V. Khiêm

GDĐP

V. Dũng

Tiết 4
Anh văn

P. Lam

GD Thể chất

M. Phú

Ngữ văn

T. Liên

TNHN

V. Mỹ

KHTN - Sinh

Q. Hùng

LSĐL - Sử

Đ. Bình

GD Thể chất

K. Ngọc

NT- Họa

V. Năm

Ngữ văn

T. Hường

LSĐL - Sử

T. Xuân

Công nghệ

T. Tùng

LSĐL - Địa

V. Khiêm

TNHN

T. Thanh

TNHN

T. Anh

GD Thể chất

Q. Nam

Tiết 5
KHTN - Lý

T. Lành

Ngữ văn

T. Liên

LSĐL - Địa

V. Khiêm

GDĐP

V. Mỹ

NT- Họa

V. Năm

Toán

T. Tùng

LSĐL - Sử

Đ. Bình

KHTN - Lý

M. Đức

KHTN - Sinh

Q. Nam

Toán

T. Hải

LSĐL - Sử

T. Xuân

GDĐP

V. Dũng

TNHN

T. Thanh

TNHN

T. Anh

Ngữ văn

T. Hường

Tiết 1
KHTN - Hóa

B. Dậu

Toán

T. Bình

Anh văn

T. Yến

Anh văn

T. Phương

Toán

K.Chung

KHTN - Sinh

Q. Hùng

Toán

T. Tùng

Ngữ văn

Đ. Trung

KHTN - Sinh

Q. Nam

LSĐL - Sử

T. Xuân

LSĐL - Địa

V. Khiêm

Ngữ văn

T. Hường

Toán

Vân

Ngữ văn

T. Anh

Tin học

T. Nguyên

Tiết 2
Toán

T. Bình

LSĐL - Sử

T. Xuân

KHTN - Lý

T. Lành

GD Thể chất

M. Phú

KHTN - Sinh

Q. Hùng

Ngữ văn

T. Anh

LSĐL - Địa

V. Khiêm

Công nghệ

T. Tùng

Ngữ văn

T. Hường

Ngữ văn

Đ. Trung

Tin học

T. Nguyên

NT- Họa

V. Năm

KHTN - Hóa

B. Dậu

Anh văn

T. Yến

KHTN - Sinh

Q. Nam

Tiết 3
GD Thể chất

M. Phú

NT- Họa

V. Năm

KHTN - Hóa

B. Dậu

KHTN - Lý

T. Lành

Anh văn

T. Phương

Toán

T. Tùng

Ngữ văn

T. Anh

Toán

Vân

NT- Nhạc

V. Châu

KHTN - Lý

M. Đức

Ngữ văn

Đ. Trung

Anh văn

T. Yến

GD Thể chất

Q. Nam

Toán

K.Chung

Ngữ văn

T. Hường

Tiết 4
Tin học

T. Nguyên

KHTN - Lý

T. Lành

Toán

T. Bình

LSĐL - Sử

T. Xuân

KHTN - Lý

M. Đức

Anh văn

T. Phương

NT- Nhạc

V. Châu

Toán

Vân

GD Thể chất

Q. Hùng

KHTN - Sinh

Q. Nam

KHTN - Hóa

B. Dậu

LSĐL - Địa

V. Khiêm

Ngữ văn

T. Hường

NT- Họa

V. Năm

Toán

K.Chung

Tiết 5
SHL

V. Năm

SHL

T. Bình

SHL

M. Phú

SHL

V. Châu

SHL

M. Đức

SHL

T. Tùng

SHL

T. Phương

SHL

Đ. Trung

SHL

T. Xuân

SHL

Q. Hùng

SHL

T. Nguyên

SHL

Vân

SHL

T. Yến

SHL

T. Anh

SHL

T. Lành
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THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THCS LIÊN HÀ - NĂM HỌC 2025-2026
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Tân Hà Lâm Hà, Ngày 6 tháng 09 năm 2025
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